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                Mẫu số: 22A-CTSV


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Họ và tên SV: ................................................................................................................

Mã SV: .....................................Lớp:......................... Khoá học:...................................

Khoa:..............................................................................................................................

Học kỳ:....................  Năm học: ....................................................................................
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	Nội dung đánh giá
	Khung

điểm
	Điểm SV tự đánh giá
	Điểm lớp đánh giá

	I.
	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC THAM GIA HỌC TẬP 
	20
	
	

	1.
	Ý thức và thái độ trong học tập

Tuỳ theo số buổi đi học muộn; Nghỉ học không lý do và nghỉ học không làm đơn xin phép sẽ trừ từ 1 điểm cho đến hết điểm

- Nghỉ học không lý do và nghỉ học không làm đơn xin phép: 1 buổi trừ 1 điểm, 2 buổi trừ 3 điểm, 3 buổi trở lên trừ hết điểm;

- Vào muộn giờ học 2 lần trừ 1 điểm, 3 lần trừ 2 điểm, 4 lần trở lên trừ hết điểm.
	5
	
	

	2.
	Ý thức và thái độ tham gia các câu lạc bộ học thuật, các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Thành viên các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm được Nhà trường cho phép hoạt động: tùy theo mức độ tham gia được đánh giá tối đa 3 điểm.

- Nghiên cứu khoa học cấp khoa:  1 điểm.

- Nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên: 2 - 3 điểm.

(Trường hợp tham gia tất cả các hoạt động trên chỉ được tính ở hoạt động có điểm cao nhất)
	3
	
	

	3.
	Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi.

- Tham gia dự thi đầy đủ các kỳ thi trong học kỳ: 1 điểm

- Tham gia thi Olympic cấp trường/các cuộc thi trực tuyến cấp Tỉnh/TW: 1 điểm
- Tham gia 01 khóa học/lớp đào tạo về kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp...: 1 điểm
- Tham gia thi Olympic cấp tỉnh trở lên: 2 điểm

(Trường hợp tham gia tất cả các hoạt động trên chỉ được tính ở hoạt động có điểm cao nhất)
	2
	
	

	4.
	Tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập

- Số tín chỉ thi lại nhỏ hơn 10%:               3 điểm

- Số tín chỉ thi lại từ 10% đến 20%:          2 điểm

- Số tín chỉ thi lại lớn hơn 20% đến 30%: 1 điểm 

- Số tín chỉ thi lại >30%:                           trừ hết điểm
	4
	
	

	5.
	Kết quả học tập

- Điểm TBCHT từ 5 đến cận 6:       2 điểm

- Điểm TBCHT từ 6 đến cận 7:       3 điểm

- Điểm TBCHT từ 7 đến cận 8:       4 điểm

- Điểm TBCHT từ  8 đến cận 9:      5 điểm

- Điểm TBCHT từ  9 điểm trở lên:  6 điểm
	6
	
	

	II.
	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH TRONG NHÀ TRƯỜNG.
	25
	
	

	1.
	Ý thức chấp hành các văn bản chỉ đạo của ngành, của cơ quan chỉ đạo cấp trên được thực hiện trong Nhà trường.
	3
	
	

	2.
	Ý thức thực hiện quy chế thi, kiểm tra:

- Nếu vi phạm quy chế thi, kiểm tra (bao gồm cả thi đánh giá năng lực Tiếng Anh) trừ hết điểm
	4
	
	

	3.
	Thực hiện tốt nghĩa vụ SV trong nhà trường

- Nộp các loại giấy tờ cần thiết theo quy định.
- Thực hiện tốt việc khám sức khoẻ khi mới vào học tại trường.
- Nộp tiền học phí, tiền BHYT và các khoản thu khác đầy đủ, đúng quy định của Nhà trường.

- Thực hiện đúng quy định việc cấp và sử dụng thẻ SV, thẻ thư viện.

(Nếu vi phạm 1 trong các mục trên thì trừ từ 2 điểm đến hết điểm)
	6
	
	

	4.
	Thực hiện tốt quy chế nội trú, ngoại trú.
	4
	
	

	
	Nếu vi phạm tuỳ theo mức độ bị trừ từ 2 điểm đến hết điểm.
	
	
	

	5.
	Thực hiện tốt về vệ sinh môi trường, nơi ở và nơi học tập, có ý thức giữ gìn bảo vệ của công.

Tham gia các hoạt động vệ sinh, cải tạo cảnh quan và tuyên truyền bảo vệ môi trường trong trường hoặc tại địa phương.

Nếu vi phạm bị nhắc nhở 1 lần trừ 1 điểm, 2 lần trừ 2 điểm, 3 lần trở lên trừ hết điểm.
	4
	
	

	6.
	Ý thức tự học tập, trau dồi kỹ năng sống và thực hiện quy tắc ứng xử, nếp sống văn hoá, góp phần tạo môi trường sư phạm trong sạch, lành mạnh.

- Tuỳ theo mức độ đánh giá từ 1 đến 4 điểm.
	4
	
	

	III.
	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ, THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ  CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI.
	20
	
	

	1.
	Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt “Tuần Công dân - Sinh viên đầu khóa, giữa khóa”; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do Nhà trường và đơn vị tổ chức.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt công dân: 5 điểm

- Tham gia các cuộc thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: 5 điểm
	10
	
	

	2.
	Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội.

- Tham gia cổ vũ, ủng hộ các cuộc thi trực tiếp/trực tuyến (like, share): 1 điểm

- Tham gia hoạt động cấp Khoa: 3 điểm

- Tham gia hoạt động cấp Trường trở lên: 5 điểm
	5
	
	

	3.
	Tham gia tuyên truyền phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội như: Ma tuý, mại dâm, cờ bạc, số đề, rượu chè, quan hệ nam nữ không lành mạnh

- Không vi phạm 1 trong các tệ nạn trên: 3 điểm

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội: 2 điểm
	5
	
	

	IV.
	ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT CÔNG DÂN, QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG
	25
	
	

	1.
	Ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng.

- Chấp hành đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 8 điểm

- Tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng: 2 điểm
	10
	
	

	2.
	Ý thức tham gia các hoạt động xã hội:

- Tham gia 1 ngày: 2 điểm

- Tham gia từ 2 đến 4 ngày: 5 điểm

- Tham gia từ 5 ngày trở lên: 7 điểm
	7
	
	

	3.
	Chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn nạn (công tác từ thiện)

- Tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo (có giấy chứng nhận): 4 điểm

- Tham gia giúp đỡ, ủng hộ các hoạt động tình nguyện, nhân đạo: 4 điểm
	8
	
	

	V.
	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ KHI THAM GIA CÔNG TÁC CÁN BỘ LỚP, CÁC ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG HOẶC NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN.
	10
	
	

	1
	Tham gia làm cán bộ lớp, cán bộ đoàn và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao:

- Tham gia làm cán bộ lớp, đoàn, hội sinh viên hoặc Sinh viên được giao nhiệm vụ phụ trách các hoạt động Chính trị - Xã hội, văn hoá thể thao của khoa, Nhà trường:  5 điểm

- Ý thức trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao:

    + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:   5 điểm                                                                                                            

    + Hoàn thành tốt nhiệm vụ:           3 điểm

    + Hoàn thành nhiệm vụ:                 2 điểm

    + Không hoàn thành nhiệm vụ:      trừ hết điểm
	10


	
	

	Hoặc
	Hoặc

	2
	Sinh viên đạt một trong các thành tích đặc biệt trong học tập và rèn luyện sau:

- Kết quả học tập của học kỳ đạt loại xuất sắc; 

- Đạt giải trong các kỳ thi cấp Tỉnh, cấp Bộ, cấp quốc gia.

- Nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đạt giải Ba cấp trường trở lên.

- Được tặng bằng khen của Tỉnh, Bộ, Ngành, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên ….

- Được các tổ chức, cơ quan ghi nhận thành tích đóng góp vào hoạt động của địa phương về an ninh trật tự, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ….
	10
	
	

	
	Tổng cộng:
	100
	
	

	


Giáo viên chủ nhiệm kết luận về điểm rèn luyện của SV:............................. Điểm.          






Hưng Yên, ngày … tháng…… năm 20……

 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM                                                             SINH VIÊN

            (ký, ghi rõ họ tên)                                                                (ký, ghi rõ họ tên)

PAGE  
1

